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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT02 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72105284 Nguyễn Thị Mai Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72100948 Trịnh Thế Bảo 

3 DH72106595 Nguyễn Công Bắc 

4 DH72108625 Trần Thị Châu 

5 DH72105313 Đặng Minh Chí 

6 DH72100229 Đoàn Phương Dung 

7 DH72100987 Nguyễn Công Duy 

8 DH72113252 Nguyễn Hoàng Duy 

9 DH72106115 Nguyễn Thanh Duy 

10 DH72106493 Huỳnh Khánh Duyên 

11 DH72101394 Nguyễn Hữu Đăng 

12 DH72108539 Huỳnh Thị Nhật Định 

13 DH72104544 Lê Quỳnh Giang 

14 DH72105358 Ngô Minh Hiền 

15 DH72106501 Nguyễn Thị Khánh Hiền 

16 DH72104786 Nguyễn Lê Chí Hiếu 1   

17 DH72106020 Đặng Thị Hoa Không nộp hồ sơ 

18 DH72100169 Võ Thị Cẩm Hồng 14   

19 DH72106529 Nguyễn Phi Hùng 

Không nộp hồ sơ 
20 DH72100526 Trần Chí Hùng 

21 DH72106053 Trần Vũ Quang Huy 

22 DH72103324 Trần Tiễn Minh Khang 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72101196 Võ Nhật Minh Khoa 

Không nộp hồ sơ 24 DH72105152 Lê Tuấn Kiệt 

25 DH72108761 Huỳnh Chí Lâm 

26 DH72106027 Ngô Lý Khánh Linh 2   

27 DH72103443 Võ Thị Linh Không nộp hồ sơ 

28 DH72104542 Nguyễn Thị ánh Loan 2   

29 DH72100404 Lê Thanh My 1   

30 DH72102639 Lê Thị Bích Ngọc 
Không nộp hồ sơ 

31 DH72107506 Đặng Danh Anh Nguyên 

32 DH72100494 Trần Ngô Huệ Nhân 2   

33 DH72106180 Lê Thị Yến Nhi 

Không nộp hồ sơ 

34 DH72106244 Phạm Thị Tuyết Nhi 

35 DH72106181 Võ Thị Tuyết Nhi 

36 DH72108537 Nguyễn Thị Hồng Nhung 

37 DH72108666 Trương Thị Hồng Nhung 

38 DH72100638 Nguyễn Thị Huỳnh Như 

39 DH72101483 Phan Hồng Phương 2.5   

40 DH72100490 Nguyễn Lê Tấn Quang 

Không nộp hồ sơ 

41 DH72106532 Lê Minh Quân 

42 DH72105421 Phạm Như Quỳnh 

43 DH72105951 Lê Hữu Tâm 

44 DH72100024 Phạm Nguyễn Vĩ Thái 

45 DH72100912 Dương Thị Yến Thanh 

46 DH72101060 Huỳnh Ngọc Lai Thanh 

47 DH72108600 Bùi Quang Thiện 

48 DH72100988 Nguyễn Thị Lệ Thu 0.5   



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72103368 Trần Thị Kim Thu 

Không nộp hồ sơ 

50 DH72106137 Nguyễn Anh Thư 

51 DH72106741 Trần Võ Minh Thư 

52 DH72104618 Trần Lê Huỳnh Tính 

53 DH72105876 Phạm Đổ Quốc Trọng 

54 DH72103713 Trần Hoàng Thanh Trúc 

55 DH72100417 Nguyễn Duy Trung 

56 DH72102380 Mai Cẩm Tú 

57 DH72105261 Trần Thị Cẩm Tú 

58 DH72103586 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyết 

59 DH72104049 Cao Ngọc Thảo Uyên 

60 DH72101581 Trần Quang Vinh 

61 DH72103281 Nguyễn Hoàng Vũ 

62 DH72108738 Đỗ Nguyễn Tường Vy 

63 DH72108739 Lê Thị Phương Vy 

64 DH72106112 Nguyễn Thụy Thanh Vy 2   

65 DH72103582 Văn Minh Khánh Vy Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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